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TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Mã HP: CT003 

1. Tên học phần: LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

(Tên tiếng Anh: Water resources Law) 

2. Số tín chỉ: 2 (2,0). 

3. Phân biệt học phần: Cơ sở ngành – tự chọn 

4. Phân phối thời gian: 

- Lên lớp: 30 tiết (lý thuyết). 

- Tự học: 60 tiết. 

5. Điều kiện tiên quyết: 

- Học phần học trước: Pháp luật đại cương 

- Học phần song hành: Không 

6. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên hiểu được các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động 

khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, môi trường nước. Qua đó nâng cao ý thức và nhận 

thức pháp luật cho người học trong cuộc sống và công tác. Ứng xử đúng pháp luật các tình huống 

phát sinh trong hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. 

7. Mục tiêu học phần: 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

G1 

Kiến thức chung về các nguyên tắc trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

và quy trình, thủ tục, trong đăng ký, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

G2 
Kỹ năng tự học, làm việc theo nhóm. Phân tích, sử dụng và đánh giá các quy định liên 

quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước. 

G3 Hình thành thói quen tôn trọng và chấp hành pháp luật. 

8. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần: 

Mục tiêu 
CĐR 

học phần 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học:) 

G1 

G1.1 Biết và hiểu được các thuật ngữ của Luật Tài nguyên nước. 

G1.2 
Trình bày được các hành vi nghiêm cấm tác động đến khai thác và sử 

dụng tài nguyên nước. 



2 

Mục tiêu 
CĐR 

học phần 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học:) 

G1.3 
Trình bày được quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch tài 

nguyên nước. 

G1.4 
Trình bày được thủ tục, quy trình trong đăng ký, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước. 

G1.5 
Hiểu được trách nhiệm công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do 

khai thác, sử dụng nước gây ra. 

G2 

G2.1 
Vận dụng các quy định của pháp luật và để giải quyết các tình huống 

diễn ra trong thực tiễn khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. 

G2.2 
Tự học, làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề pháp lý 

liên quan. 

G3 

G3.1 
Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và thái độ nghề nghiệp 

đúng đắn. 

G3.2 
Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng và chấp hành tốt pháp 

luật. 

9. Mức độ liên hệ của học phần với Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo: 

CĐR 

học phần 

CĐR 

Chương trình 

Kiến thức Kỹ năng 
Thái độ/Mức tự chủ 

và trách nhiệm 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

G1 

G1.1  x               

G1.2  x               

G1.3  x               

G1.4  x               

G1.5   x              

G2 
G2.1        x         

G2.2       x          

G3 
G3.1                x 

G3.2                x 
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Mức độ liên hệ  M M    M M        M 

* Ghi chú:  H – Cao; M – Trung bình; L – Thấp 

10. Tài liệu học tập: 

10.1. Sách, giáo trình chính:  

[1]. Quốc hội (2012), Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012. 

10.2. Tài liệu tham khảo:  

 [2]. Trường Đại học luật Hà Nội (2020), Giáo trình Luật Môi Trường, NXB Công an nhân dân. 

 [3]. Nguyễn Việt Kỳ (2006), Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, NXB Đại học quốc 

gia Tp Hồ Chí Minh. 

 [4]. Các văn bản pháp luật liên quan đến môn học. 

11. Nhiệm vụ của người học: 

- Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng. 

- Bài kiểm tra: phải hoàn thành 2 bài kiểm tra. 

12. Tiêu chuẩn đánh giá người học: 

12.1. Tiêu chí đánh giá: 

- Điểm thứ 1: Điểm thành phần (Thuyết trình hoặc Kiểm tra).       

- Điểm thứ 2: Điểm thi kết thúc học phần (hình thức thi: Tự luận; hoặc Trắc nghiệm; hoặc Tiểu 

luận). 

12.2. Cách tính điểm: 

- Điểm thứ 1: 40%  

- Điểm thứ 2: 60%  

- Các cột điểm thành phần lấy đến một chữ số thập phân. 

13. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các loại hình đánh giá: 

- Thang điểm: 10, sau đó chuyển đổi thành thang điểm chữ (theo Quy định Công tác học vụ của 

Trường ĐHXD Miền Tây). 

- Kế hoạch kiểm tra (KT) như sau: 

Hình 

thức 

KT 

Nội dung 
Thời 

điểm 

Công cụ 

dùng để 

KT 

Chuẩn 

đầu ra 

KT 

Tỷ lệ 

(%) 

Điểm thứ 1 40 

BKT1 

- Câu hỏi về các hành vi nghiêm cấm tác 

động đến khai thác và sử dụng tài nguyên 

nước. 

- Câu hỏi về thủ tục, quy trình trong đăng 

ký, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Tuần 5 
Bài kiểm 

tra trên lớp 

G1.1; 

G1.2; 

G1.3; 

G1.4;  

20 
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Hình 

thức 

KT 

Nội dung 
Thời 

điểm 

Công cụ 

dùng để 

KT 

Chuẩn 

đầu ra 

KT 

Tỷ lệ 

(%) 

G2.3 

BKT2 - Các nội dung cơ bản của môn học. Tuần 14 
Bài kiểm 

tra trên lớp 
G1; G2 20 

Điểm thứ 2 60 

Thi 

kết 

thúc 

HP 

Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra 

quan trọng của học phần. 

Sau tuần 

15 

Bài thi Tự 

luận;  

hoặc Trắc 

nghiệm;  

hoặc Tiểu 

luận 

G1; 

G2; G3 

 

60 

14. Nội dung/Kế hoạch chi tiết học phần: 

Tuần Nội dung giảng dạy 
LT 

(tiết) 

CĐR 

học 

phần 

Hoạt động dạy và học 

1 Chương 1. Những quy định chung về 

tài nguyên nước 

1.1. Giải thích từ ngữ 

1.2. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, 

chống và khắc phục hậu quả tác hại do 

nước gây ra  

02 G1;  

G2; G3 

HĐ Dạy: 

- Giảng viên giới thiệu đến 

sinh viên mục tiêu môn học; 

vị trí vai trò của môn học 

trong chương trình đào tạo, 

các hình thức kiểm tra đánh 

giá và trọng số của các bài 

đánh giá, nội dung học phần. 

Học trong giờ lên lớp: 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1], Chương 1)   

2 Chương 1. Những quy định chung về 

tài nguyên nước (tt) 

1.3. Các hành vi nghiêm cấm 

02 G1.1; 

G1.2; 

G2; G3 

HĐ Dạy: 

- GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
LT 

(tiết) 

CĐR 

học 

phần 

Hoạt động dạy và học 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1] Chương 2 ) 

3 Chương 2. Điều tra, chiến lược, quy 

hoạch tài nguyên nước 

2.1. Điều tra cơ bản tài nguyên nước 

02 G1.3; 

G2;  G3 

HĐ Dạy: 

- GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1] Chương 2, [4] ) 

4 Chương 2. Điều tra, chiến lược, quy 

hoạch tài nguyên nước (tt) 

2.2. Chiến lược, quy hoạch tài nguyên 

nước 

02 G1.3; 

G1.4; 

G2; G3 

HĐ Dạy: 

- GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1], Chương 3, [4]) 

5 Chương 3. Bảo vệ tài nguyên nước 

3.1. Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước 

3.2. Phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn 

kiệt nguồn nước 

3.3. Ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm 

01 G1.5;  

G2; G3 

HĐ Dạy: 

- GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
LT 

(tiết) 

CĐR 

học 

phần 

Hoạt động dạy và học 

nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị ô 

nhiễm, cạn kiệt  

3.4. Quan trắc, giám sát tài nguyên nước 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1], Chương 3, [4]) 

Kiểm tra 01 G1; 

G3; 

- Bài kiểm tra 

6 Chương 3. Bảo vệ tài nguyên nước (tt) 

3.5. Hành lang bảo vệ nguồn nước  

3.6. Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh 

hoạt 

3.7. Xả nước thải vào nguồn nước  

3.8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá 

nhân được cấp giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước 

02 G1.4;  

G2; G3 

HĐ Dạy: 

- GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1], Chương 4, [4]) 

7 Chương 4. Khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước 

4.1. Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả 

02 G1.5;  

G2; G3 

HĐ Dạy: 

- GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1], Chương 4, [4]) 

8 Chương 4. Khai thác, sử dụng tài 02 G1.5;  HĐ Dạy: 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
LT 

(tiết) 

CĐR 

học 

phần 

Hoạt động dạy và học 

nguyên nước (tt)  

4.2. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

4.3. Điều hòa, phân phối tài nguyên nước  

G2; G3 - GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1], Chương 5, [4]) 

9 Chương 5. Phòng, chống và khắc phục 

hậu quả tác hại do nước gây ra 

5.1. Trách nhiệm, nghĩa vụ phòng, chống 

và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây 

ra 

5.2. Phòng, chống và khắc phục hậu quả 

tác hại của nước do thiên tai gây ra  

02 G1.5;  

G2; G3 

HĐ Dạy: 

- GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1], Chương 5, [4]) 

10 Chương 5. Phòng, chống và khắc phục 

hậu quả tác hại do nước gây ra (tt) 

5.3. Phòng, chống hạn hán, lũ, lụt, ngập 

úng  

5.4. Phòng, chống xâm nhập mặn 

5.5. Phòng chống, sụt, lún, sạt lở bãi, bờ 

sông 

02 G1.5;  

G2; G3 

HĐ Dạy: 

- GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1], Chương 9, [4]) 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
LT 

(tiết) 

CĐR 

học 

phần 

Hoạt động dạy và học 

11 Chương 6. Giải quyết tranh chấp tài 

nguyên nước 

6.1. Nguyên tắc áp dụng trong quan hệ 

quốc tế về tài nguyên nước 

6.2. Trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích 

của Việt Nam đối với nguồn nước liên 

quốc gia  

02 G2; G3 HĐ Dạy: 

- GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1], Chương 9, [4]) 

12 Chương 6. Giải quyết tranh chấp tài 

nguyên nước (tt) 

6.3. Giải quyết tranh chấp, bất đồng về 

nguồn nước liên quốc gia 

6.4. Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước 

02 G2;  

G3; 

HĐ Dạy: 

- GV thuyết trình, trình chiếu 

các nội dung liên quan đến bài 

học. 

Học trong giờ lên lớp: 

- Nghe giảng; 

- Trả lời câu hỏi của GV; 

- Đặt câu hỏi vấn đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn lại lý thuyết đã học 

- Đọc, nghiên cứu nội dung 

mới ([1], Chương 1- 9) 

13 Thảo luận 02 G1;  

G2; G3 

 

HĐ Dạy: 

- GV hướng dẫn  

Học trong giờ lên lớp: 

- SV Thuyết trình 

- Trả lời câu hỏi của GV 

- Thảo luận, đặt câu hỏi vấn 

đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung 

để tuần sau thuyết trình, thảo 

luận nhóm 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
LT 

(tiết) 

CĐR 

học 

phần 

Hoạt động dạy và học 

14 Thảo luận, Kiểm tra  02 G1; 

G2; G3 

HĐ Dạy: 

- GV hướng dẫn  

Học trong giờ lên lớp: 

- SV thảo luận 

- Trả lời câu hỏi của GV 

- Thảo luận, đặt câu hỏi vấn 

đề quan tâm. 

- Kiểm tra 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung 

để tuần sau thảo luận  

15 
Ôn tập 

02 G1; G2; 

G3 

 

HĐ Dạy: 

- GV ôn tập 

Học trong giờ lên lớp: 

- Ôn tập 

- Trả lời câu hỏi của SV 

- Thảo luận, đặt câu hỏi vấn 

đề quan tâm. 

Học ngoài giờ lên lớp: 

- Ôn tập chuẩn bị thi kết thúc 

học phần 

15. Giảng viên phụ trách học phần: 

STT Họ và tên giảng viên Thông tin liên hệ 

Giảng viên phụ trách chính  

1 Nguyễn Thị Thúy Kiều 

Phòng làm việc: Khoa Lý luận chính trị 

Điện thoại: 0939623438 

Email: nguyenthithuykieu@mtu.edu.vn 

Giảng viên cùng giảng dạy  

1 Trương Thị Hồng Nga 

Phòng làm việc: Khoa Lý luận chính trị 

Điện thoại: 0901080766 

Email: truongthihongnga@mtu.edu.vn 

mailto:truongthihongnga@mtu.edu.vn
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2 Nguyễn Chính Nghĩa 

Phòng làm việc: Khoa Lý luận chính trị 

Điện thoại: 0908981176 

Email: nguyenchinhnghia@mtu.edu.vn 

3 Lê Phương Anh Võ 

Phòng làm việc: Khoa Lý luận chính trị 

Điện thoại: 0938113484 

Email: lephuonganhvo@mtu.edu.vn 

16. Thành phần nhóm soạn thảo 

STT Họ và tên giảng viên Đơn vị 

1 Nguyễn Thị Thúy Kiều Khoa Lý luận chính trị 

2 Trương Thị Hồng Nga Khoa Lý luận chính trị 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Trương Thị Hồng Nga 

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 08 năm 2022 

GV PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuý Kiều 
 

 

 


